Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 học tốt phân môn Luyện từ và câu lớp

                                           ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài:
     Đất nước ta đang trong thời kì đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi tất cả các ngành phải có sự chuyển hóa đồng bộ để đáp ứng được với tình hình và nhiệm vụ mới. Trong đó, giáo dục là quốc sách hàng đầu, là nhân tố quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, xã hội. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng phát triển giáo dục và đào tạo .Mục tiêu của giáo dục là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ ,thể chất, thẩm mỹ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự trưởng thành và phát triển của mỗi con người đều được đánh dấu bằng một loạt những vấn đề đòi hỏi riêng. 

Để tạo ra những con người phát triển toàn diện thì việc đổi mới phương pháp dạy học là một việc làm hết sức cần thiết. Phân môn Luyện từ và câu là bộ phận góp phần không nhỏ trong việc thực hiện mục tiêu dạy môn Tiếng Việt. Bởi lẽ nó là công cụ không thể thiếu để tạo lập văn bản. Mục tiêu của phân môn này là hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt( nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi. Thông qua việc dạy và học Tiếng Việt, góp phần rèn luyện các thao tác của tư duy. Cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản về Tiếng Việt và những hiểu biết sơ giản về xã hội, tự nhiên và con người, về văn hóa, văn học của Việt Nam và nước ngoài. Bồi dưỡng tình yêu Tiếng Việt và hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của Tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách cho học sinh. Do vậy môn Tiếng việt chiếm khối lượng kiến thức lớn nhất và thời lượng nhiều nhất so với các môn học khác. Luyện từ và câu là phân môn khá quan trọng trong bộ môn Tiếng việt, phân môn này cung cấp cho học sinh các đơn vị của ngôn ngữ: tiếng, từ ngữ, câu, cách phân loại từ, câu, giúp học sinh chọn từ ngữ chuẩn diễn đạt ngắn gọn, đủ ý, giữ phép lịch sự trong giao tiếp,… Chính vì thế, phân môn luyện từ và câu  rất quan trọng, nó góp phần tích cực hóa vốn từ cho học sinh. Vậy làm thế nào để dạy tốt và giúp học sinh học tốt môn Luyện từ và câu, đó là điều mà không chỉ riêng tôi mà chắc các bạn đồng nghiệp cũng đang trăn trở. Xác định rõ vai trò của giáo dục rất quan trọng, cùng với sự phát triển của đất nước qua từng thời kì, giáo dục cũng cần có sự chuyển biến kịp thời. Do đó, dạy học cần luôn luôn đổi mới nhất là về phương pháp dạy học. Xuất phát từ thực tế đó và cũng xuất phát từ thực trạng trong dạy học của giáo viên , nên tôi đưa ra “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 học tôt phân môn Luyện từ và câu”.
        2. Mục đích nghiên cứu
Tôi nghiên cứu đề tài này với  mục đích tìm hiểu hệ thống các dạng bài tập của phân môn Luyện từ và câu lớp 3, từ đó xây dựng phương pháp dạy phù hợp  giúp học sinh phát huy được tối đa năng lực của mình; giúp các em tự tin hơn trong quá trình học tập và trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời nâng cao chất lượng dạy và học phân môn Luyện từ và câu.

3. Đối tượng nghiên cứu 
 
“Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 học tôt phân môn Luyện từ và câu qua các dạng bài tập
4. Nhiệm vụ nghiên cứu.

          - Tìm hiểu những cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn, những thuận lợi và khó khăn của việc đổi mới phương pháp dạy phân môn luyện từ và câu .

          - Tìm hiểu thực trạng dạy của giáo viên và thực trạng học của học sinh dẫn đến học sinh học luyện từ và câu chưa tốt.

5. Phạm vi nghiên cứu

- Chương trình luyện từ và câu lớp 3

- Các dạng bài tập cho học sinh lớp 3

6. Thời gian nghiên cứu

          - Từ tháng 9 - 2018 đến tháng 3 - 2020
7. Đối tượng khảo sát

  - Tập thể học sinh lớp tôi chủ nhiệm.

                       GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn

       1. Cơ sở lí luận:
     Mỗi chúng ta ai cũng tự nhận thấy rằng ngôn ngữ hết sức phong phú và đa dạng. Con người ngay từ khi sinh ra đến tuổi đi học đều  hình thành cho mình vốn ngôn từ, quy tắc giao tiếp nhất định. Bởi vậy, để tăng nhanh được vốn từ, để chính xác hóa nội dung ngữ nghĩa của từ cũng như thúc đẩy việc hình thành kĩ năng giao tiếpdiễn ra một cách nhanh chóng, thuận lợi không thể không chú ý đến việc rèn luyện,trau dồi cho các em vốn kiến thức về từ ngữ qua phân môn Luyện từ và câu. Phân mônLuyện từ và câu giúp học sinh: Mở rộng hệ thống hóa vốn từ và trang bị cho học sinh một số hiểu biết sơ giản về từ và câu; rèn luyện cho học sinh kĩ năng dùng từ đặt câuvà sử dụng các dấu câu; bồi dưỡng cho học sinh thói quen dùng từ đúng, nói và viết thành câu; rèn luyện ý thức sử dụng Tiếng Việt có văn hóa trong giao tiếp.Với mục đích như vậy, việc dạy học Luyện từ và câu chiếm vị trí hết sức  quantrọng trong nhà trường cũng như cung cấp cho các em những tri thức hết sức cần thiết để  tìm hiểu và học tốt các môn học khác.
     2. Cơ sở thực tiễn:
       Phân môn Luyện từ và câu là phân môn quan trọng của  môn Tiếng Việt, nhằm mở rộng vốn từ, cung cấp những hiểu biết sơ giản về từ loại và về kiểu cấu tạo của các từ thông qua vốn từ các em sẵn có các từ mới học. Đồng thời rèn kỹ năng nói, viết thành câu, dùng một số dấu câu khi viết, cung cấp những mẫu câu cần thiết đế học sinh vận dụng  trong giao tiếp và học tập. Đối với học sinh lớp 3 do vốn sống, vốn từ của các em còn quá ít, mà chúng ta đã biết từ ngữ, ngữ pháp trong tiếng Việt rất phong phú, như nhiều người thường nói “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”. Bởi vậy làm cho các em hiểu đúng đắn về từ, câu để có thể phát  triển một cách đồng đều về mọi mặt là một việc không dễ. Chính vì nhận thức trên, chúng tôi nghĩ rằng  muốn học sinh học tốt phân môn Luyện từ và câu  giai đọan đầu ở bậc tiểu học, không gì hơn phải thiết kế và giảng dạy sao cho tiết học diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả cao mà vẫn đảm bảo được nguyên tắc học sinh là nhân vật trung tâm, phát huy được tính chủ động tích cực của học sinh, của tập thể  học sinh trong giờ học. 
II. Thực trạng
1. Thực trạng học sinh.
      Phải nói rằng việc nắm kiến thức từ ngữ tiếng việt của học sinh lớp 3 mà tôi trực tiếp giảng dạy đầu năm học còn rất yếu. Các em chưa hiểu nghĩa của từ, vốn từ của các em còn nghèo, không diễn đạt một cách trôi chảy những cảm nhận của mình. Nên các em dùng   từ còn sai khi nói, viết chưa chọn câu. Câu văn các em đặt chưa đạt yêu cầu
Song có một thực tế của học sinh trường tôi đó là các em chủ yếu là con em nông dân nên điều kiện kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn.Bố mẹ các em làm nghề trồng rau, hoa và đi chợ buôn bán , bận rộn cả ngày ,đêm nên việc quan tâm đôn đốc con em mình không được thường xuyên,làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh. Các em ít có điều kiện được tiếp xúc với các loại sách, báo, truyện,… nên vốn từ của các em còn hạn chế. Do đó, khi đến lớp học, các môn học đòi hỏi có sự giải nghĩa từ các em thường gặp khó khăn hoặc giải nghĩa từ sơ sài, chưa chính xác. Vốn từ trong giao tiếp hằng ngày của các em còn nghèo nàn chưa phong phú. Hơn thế nữa, một số học sinh tiếp bài còn chậm, sức học không đồng đều. Một trong những khó khăn cơ bản đó là nội dung kiến thức có những phần trừu tượng rất khó giải thích cho học sinh hiểu .
2. Thực trạng giáo viên

 Một số đồng chí còn nặng về giảng giải, thuyết trình, chưa thực sự đổi mới phương pháp giảng dạy. Vì thế giờ Luyện từ và câu còn trầm, ít tổ chức hoạt động cho học sinh, giáo viên giảng, học sinh làm bài, rồi lại chữa bài. Do đó học sinh chưa thực sự có hứng thú học tập nên kết quả thu được còn hạn chế.
  Khảo sát học sinh của năm học trước, kết quả:

	Năm học
	Số học sinh
	Số học sinh làm bài tốt
	Số học sinh chư​a

Làm bài tốt
	Ghi chú

	
	
	TS
	Tỉ lệ %
	TS
	Tỉ lệ %
	

	2018 – 2019
	35
	19
	54,3%
	16
	45,7%
	


            Từ kết quả khảo sát trên cho thấy trình độ nhận thức của học sinh, số học sinh làm bài chưa tốt chiếm tỉ lệ khá cao. Trước những hạn chế nêu trên tôi đã đặt ra cho mình những giải pháp giúp học sinh học tốt phân môn luyện từ và câu.
III. Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 học tốt phân môn luyện từ và câu.
1. Hệ thống bảng cấu trúc nội dung của phân môn Luyện từ và câu lớp 3 như sau: ( Có đính kèm phần phụ lục)
  Nắm được nội dung này, giáo viên sẽ không còn can thiệp sâu vào những vấn   đề học sinh đã được học ở lớp 2 nữa.
2. Phân loại các dạng bài tập cơ bản và cách dạy các loại bài tập luyện từ và câu.


Có thể nói Luyện từ và câu đã thể hiện rõ tính chất thực hành của phân môn. Nó phù hợp với yêu cầu dạy Tiếng Việt, giúp học sinh nắm được kiến thức và hình thành kĩ năng giao tiếp một cách sinh động.

Nội dung bài học, bài tập phong phú, đa dạng, do đó phân môn đã hướng dẫn cho giáo viên về phương pháp tổ chức, hướng dẫn hoạt động thực hành cho học sinh một cách tích cực, chủ động.

Nội dung Luyện từ và câu được tích hợp lại trong phân môn nên rất khó tách bạch các loại bài tập về từ, về câu. Nhưng do từ và câu là hai đơn vị ngôn ngữ tương đối độc lập nên ở một chừng mực nào đó vẫn có sự phân biệt.
       2.1.Các dạng bài về mở rộng vốn từ.

Mục đích, nhiệm vụ chủ yếu là giúp học sinh mở rộng, phát triển, tích lũy nhanh chóng vốn từ theo một chủ điểm nhất định và tạo điều kiện để sử dụng từ một cách dễ dàng, giáo viên nên đưa ra những từ theo một hệ thống sử dụng linh hoạt nhiều phương pháp, hình thức dạy học ( Thảo luận nhóm, trò chơi, đàm thoại, hỏi đáp). Đối với dạng bài tập này có các kiểu:
     2.1.1. Mở rộng vốn từ theo chủ điểm:
 
Chủ điểm ở đây là các chủ điểm học tập. Như vậy, hướng dẫn học sinh “Mở rộng vốn từ theo chủ điểm” có nghĩa là hướng dẫn các em mở rộng, phát triển vốn từ theo các trường nghĩa, các hệ thống liên tưởng, cách làm này phù hợp với đặc trưng về hệ thống từ vựng và quy luật tích lũy vốn từ của người bản ngữ. Loại bài tập này ngoài tác dụng giúp học sinh mở rộng vốn từ còn có tác dụng hình thành và phát triển cho các em khả năng tư duy có hệ thống về mối quan hệ phương ngữ. Về cách dạy loại bài tập tìm từ cùng chủ điểm, tôi đã chú ý đến từ mẫu, đó là điểm tựa có tác dụng gợi ý định hướng cho học sinh trong quá trình tìm từ. Đồng thời tôi hướng dẫn cho các em xác định đúng yêu cầu của bài tập.
Ví dụ: Tìm từ ngữ chỉ gộp những người trong gia đình ( chủ điểm : Mái ấm)

M: Ông bà, chú cháu…
Với dạng bài tập này tôi thường tổ chức cho học sinh chuyển thành trò chơi. Tôi chia nhóm và tổ chức cho các nhóm thi xem nhóm nào tìm được nhanh và nhiều. Hoặc giáo viên cũng có thể sử dụng bằng trò chơi “ Xì điện”  
2.1.2. Mở rộng vốn từ theo quan hệ ý nghĩa: 


Đây là dạng bài tập chiếm tỉ lệ khá nhiều trong chương trình. Mở rộng vốn từ theo quan hệ ý nghĩa là học sinh dựa vào nội dung ý nghĩa của yêu cầu để tìm ra các từ có cùng nghĩa giống nhau hoặc trường nghĩa giống nhau.
VD: Bài tập 1 tuần 2: 


Yêu cầu: Tìm các từ: 

a- Chỉ trẻ em

b- Chỉ tính nết của trẻ em

c- Chỉ tình cảm , sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em.
Về cách dạy: Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc kĩ nội dung bài tập xác đinh bài tập yêu cầu gì, để tìm đúng nội dung trả lời yêu cầu của từng bài tập, dựa vào từ mẫu. Sau đó tôi tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm và ghi kết quả vào bảng nhóm. Dựa vào vốn từ ngữ học sinh tìm được, tôi sẽ uốn nắn, điều chỉnh hoặc gợi ý bằng câu hỏi để học sinh tìm tòi, bổ sung thêm vốn từ ngữ cho bản thân.
Theo cách làm ở trên, học sinh có thể tìm được các từ sau: 
a- Thiếu nhi, thiếu niên, nhi đồng, trẻ con, trẻ nhỏ, con nít, trẻ em,....

b- Ngoan ngoãn, ngoan, lễ phép, hồn nhiên, ngây thơ,...
c- Thương yêu, yêu thương, chăm lo, chăm bẵm, quý mến, nâng niu, chiều chuộng,...
2.1.3. Phân từ theo nhóm nghĩa: 
Dạng bài tập này chiếm tương đối nhiều trong chương trình, nó giúp các em mở rộng vốn từ theo quan hệ các nhóm nghĩa.

Về cách dạy: 

Đối với các bài tập cho tên nhóm trước: Giáo viên cho học sinh đọc lại các từ và nghĩa của chúng rồi xếp chúng vào từng cột thích hợp
VD: Bài tập 2 – tuần 4: Xếp các thành ngữ vào nhóm thích hợp

       Bài tập 1 – tuần 11: Xếp các từ ngữ sau vào hai nhóm: Cây đa, gắn bó, dòng sông, con đò, nhớ thương, yêu quý, mái đình, yêu thương, ngọn núi, phố phường, bùi ngùi, tự hào.

      Giáo viên cần hướng dẫn học sinh hiểu các từ đã cho: Từ ngữ nào dùng để chỉ sự vật, từ ngữ nào dùng để chỉ trạng thái, từ ngữ nào dùng để chỉ tình cảm.

Từ đó học sinh dễ dàng xếp được: 
	Từ ngữ chỉ sự vật ở quê hương
	Từ ngữ chỉ tình cảm đối với quê hương

	Cây đa, dòng sông, con đò, mái đình, ngọn núi, phố phường.
	- gắn bó, nhớ thương, yêu quý, thương yêu, bùi ngùi, tự hào.


2.1.4. Bài tập mở rộng vốn từ theo quan hệ cấu tạo từ: 
     Dạng bài tập này trong SGK không nhiều nhưng là mô hình bài tập đáng chú ý. Mở rộng vốn từ theo quan hệ cấu tạo từ nghĩa là học sinh dựa vào một yếu tố cấu tạo từ (tiếng) cho sẵn, để tạo ra các từ có cùng kiểu cấu tạo, trong đó có chứa yếu tố cấu tạo từ cho sẵn ấy. Mô hình bài tập này có tác dụng nhất định trong việc giúp học sinh mở rộng và phát triển vốn từ.

Về cách dạy: Giáo viên hướng dẫn cho học sinh dựa vào từ mẫu cho sẵn trong SGK để tìm các từ có cùng kiểu cấu tạo, đáp ứng được yêu cầu của bài tập.
   VD1: Bài tập 1 – Tuần 19 yêu cầu: Kể thêm các môn thể thao bắt đầu bằng từ bóng: (bóng đá); chạy (chạy vượt rào); đua (đua xe đạp); nhảy (nhảy cao). Ở bài tập này tôi cho học  sinh làm theo nhóm 4 sau đó học sinh báo cáo kết quả, tôi yêu cầu học sinh nhận xét: Bạn tìm từ đúng chưa? Con có bổ sung từ nào khác không?
     Đây là một số môn thể thao, ngoài các môn thể thao đó con còn biết thêm môn thể thao nào khác không? Con thích nhất môn thể thao nào? Hãy kể các bạn nghe hiểu biết của con về môn thể thao ấy. Con hay chơi môn thể thao nào? Cuối cùng tôi cho học sinh quan sát thêm một số tranh và kể cho học sinh nghe về một số môn thể thao. Đồng thời giáo dục để các em hiểu luyện tập thể dục thể thao giúp chúng ta tăng cường sức khỏe, tinh thần thoải mái. Hằng ngày các em cần thường xuyên luyện tập thể dục thể thao.
Theo cách làm đã nói ở trên học sinh có thể tìm được các từ sau: 
     - Bóng: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, bóng bàn, bóng chày,...

     - Chạy: chạy vượt rào, chạy việt dã, chạy maratông,...
     - Nhảy: nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào, nhảy cầu, nhảy dù,...

         2.1.5. Bài tập mở rộng vốn từ thông qua trò chơi giải ô chữ
         Với việc được tự tìm từ ở trên với học sinh lớp 3 đã tạo cho các em hứng thú như đã phát hiện ra nhiều điều mới mẻ thì trò chơi “Giải ô chữ” cũng có mục đích giúp học sinh mở rộng, phát triển vốn từ nhưng hấp dẫn hơn nhiều.
       Về cách dạy: Dạng bài tập này thường có hai phần. Phần ô chữ và phần lời gợi ý. Giáo viên cho học sinh đọc yêu cầu của bài, rồi dựa vào chữ điền mẫu và phần lời gợi ý, hướng dẫn học sinh tìm từ cần điền ở từng dòng ngang. Hình thức bài  tập này có tính trực quan, lại vừa là trò chơi học tập nên dễ cuốn hút học sinh. Các từ ngữ cần tìm và cần điền vào ô chữ thường cùng nằm trong một chủ điểm, một trường nghĩa. Do đó tác dụng giúp học sinh mở rộng và phát triển vốn từ theo hệ thống của dạng bài tập này cũng rất cao. Đây là dạng bài tập học sinh nhớ lâu
VD1: Tiết Luyện từ và câu Tuần 6: Học sinh mở rộng vốn từ theo chủ điểm
 trường học với các từ ngữ cụ thể:
         Lễ khai giảng, lên lớp, sách giáo khoa, thời khóa biểu, cô giáo, giảng bài, ra chơi, thông minh, học hỏi, lười học.

2.1.6. Bài tập tìm từ chỉ sự vật, hành động, đặc điểm trong các văn bản
Có tác dụng giúp học sinh mở rộng và phát triển vốn từ theo các loại lớn, tương ứng với các từ loại là danh từ, động từ, tính từ. Nói cách khác, các từ cần tìm cùng biểu thị những phạm trù về sự vật, về hoạt động về đặc điểm của sự vật trong thực tế  khách quan. Dạng bài tập này nằm trong các bài ôn về từ mà học sinh đã học ở lớp 2.
Về cách dạy: Trước hết, giáo viên cho học sinh đọc yêu cầu và nội dung của đoạn thơ (văn) sau đó cho học sinh nhắc lại kiến thức về sự vật (cái tồn tại được nhận thức có ranh giới rõ ràng phân biệt với những cái tồn tại khác); hoạt động (hành động, cử động); đặc điểm (nét riêng biệt của người, vật, ...). Từ việc nắm chắc các từ đó, học sinh sẽ thuận lợi trong việc xác định từng loại từ trong văn bản.

          VD1: Bài tập 1 – Tuần 1: 

Tìm các từ chỉ sự vật trong khổ thơ: 

Tay em đánh răng

Răng trắng hoa nhài

Tay em chải tóc

Tóc ngời ánh mai.

Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm từ chỉ sự vật trong từng dòng thơ. Học sinh tìm được các từ ngữ: Tay em, răng, hoa nhài, tóc, ánh mai. Nhưng riêng từ “ánh mai”, một số em không tìm được.
      Sau khi làm bài tập, tôi hỏi củng cố các em học sinh khá giỏi câu hỏi dạng: “Vì sao em cho “ánh mai” là từ chỉ sự vật? ” (vì ánh mai là từ chỉ ánh nắng buổi sớm mai nên nó là từ chỉ sự vật). Tuy nhiên, tôi vẫn đưa ra một số từ như 
“ánh kim”, “ánh nguyệt”, ... để học sinh phân biệt với “ánh mai” và để khắc sâu kiến thức cho các em.  
VD2: Bài tập 1ª - Tuần 12: Tìm các từ chỉ hoạt động trong khổ thơ: 
                                                    Con mẹ đẹp sao

Những hòn tơ nhỏ
Chạy như lăn tròn
Trên sân trên cỏ.
 Học sinh tìm được từ: chạy , lăn tròn.


 Ở bài tập này, sau khi  học sinh tìm được từ : chạy, lăn tròn, tôi đưa ra câu hỏi để củng cố: Dựa vào đâu các em tìm được từ chỉ hoạt động? Học sinh đều nêu được: (chủ yếu dựa vào nghĩa của từ hoạt động). Từ đó, các em sẽ xác định được từ chỉ hoạt động một cách dễ dàng hơn khi gặp các bài tập cùng dạng.
2.2. Dạy các dạng bài về luyện câu

Sử dụng từ là lựa chọn từ ngữ vốn có của mình hoặc những từ cho sẵn trong bài tập rồi kết hợp lại để tạo thành câu theo những nguyên tắc nhất định.  Như vậy, học sinh phải tiến hành hai thao tác: thao tác lựa chọn và thao tác kết hợp. Sự kết hợp của các từ ở đây được quy định bởi những nguyên tắc nhất định của ngôn ngữ.
       a) Dạy bài tập ghép từ ngữ tạo thành câu: 
Để ghép các từ ngữ ở cột A với các từ ở cột B thành câu hoàn chỉnh, giáo viên cho học sinh đọc từng dòng ở cột A, xem nội dung đó là  sự vật gì? Rồi xem ở cột B tìm nội dung hành động nào phù hợp với sự vật ở cột A, thì ghép lại.
       VD1: Bài tập 1 – Tuần 12

Ghép những từ ngữ thích hợp ở cột A với cột B để tạo thành câu: 
	                        A
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Những ruộng lúa cấy sớm


	Chú voi đứng đầu tiên


	Cây cầu làm bằng thân cây dừa


	Con thuyền cắm cờ đỏ



	
	                  B

huơ vòi chào khán giả.

đã trổ bông vàng ửng.

lao băng băng trên sông.

bắc ngang dòng kênh.




Sau khi học sinh đã ghép được những từ ngữ ở cột A với cột B thành câu hoàn chỉnh. Tôi sẽ hỏi củng cố câu hỏi dạng: “Tại sao em lại nối như vậy” (vì nó phù hợp với nghĩa câu văn). 
b) Bài tập dùng từ đặt câu

          Chủ yếu luyện cho học sinh biết kết hợp từ ngữ trong câu.
Có thể chia bài tập này thành hai dạng như:

          b.1. Dạng bài tập dùng từ đặt câu theo mô hình cho sẵn
* Về cách dạy: Dựa vào mô hình câu cho sẵn giáo viên hướng dẫn học sinh chọn từ thích hợp tạo ra các kiểu câu theo yêu cầu: Mẫu câu cho sẵn có hai bộ phận: 
          Bộ phận thứ nhất trả lời cho câu hỏi “Ai? / cái gì? / con gì?”, bộ phận thứ hai trả lời cho câu hỏi “thế nào?”
VD: Bài tập 2 – Tuần 17

Đặt câu theo mẫu “Ai thế nào?” để miêu tả: 
a) Một bác nông dân

b) Một bông hoa trong vườn

c) Một buổi sáng mùa đông

Giáo viên hướng dẫn học sinh dựa vào câu mẫu đã cho “Ai thế nào?” các em suy nghĩ để tìm ra từ ngữ đặt câu có hai bộ phận: Bộ phận thứ nhất: trả lời cho câu hỏi: “Ai? / cái gì? / con gì?”. Bộ phận thứ hai trả lời cho câu hỏi “thế nào?” để miêu tả ba đối tượng (sự vật) đã cho.
Học sinh có thể đặt câu: 

- Bác nông dân khỏe mạnh cần cù làm ăn.

- Một bông hoa hồng vừa hé nở, đung đưa trong gió.
- Vào buổi sáng mùa đông, tiết trời thường se se lạnh.

Ở bài tập này ,với học sinh trung bình tôi chỉ cần các em  đặt câu đủ ý là được
 Nhưng đối với học sinh khá, giỏi cần phải đặt câu văn có hình ảnh, cứ như vậy với một yêu cầu học sinh nói được nhiều câu. Đặc biệt khi học sinh đặt câu giáo viên cần tế nhị khi nhận xét ,đánh giá câu văn của học sinh. Để làm sao cho mỗi em cảm thấy ít nhiều đạt được thành công, được thầy cô và các bạn biểu dương, thừa nhận. Từ những tiến bộ nhỏ nhất của các em để các em thêm tự tin và đặt được nhiều câu hay hơn.
b.2. Dạng bài tập “Dùng từ đặt câu – không có mô hình cho sẵn”


So với dạng bài tập trên, dạng bài tập này được coi là khó hơn, bởi vì ở đây học sinh phải lựa chọn mô hình câu, lựa chọn các từ ngữ khác nhau (ngoài các từ cho sẵn) để tạo ra câu cụ thể.

Về cách dạy: Để đặt câu đúng và phù hợp với các từ ngữ đã cho, trước hết giáo viên cần cho học sinh hiểu nghĩa các từ đó rồi đưa vào các nghĩa đó để đặt câu đã cho diễn đạt được một ý trọn vẹn là đạt yêu cầu. 
VD1: Bài tập 5 – Tuần 8: Đặt câu với các từ: cưu mang, nâng đỡ, đoàn kết, thân ái
 - Đặt câu : Anh em trong một nhà phải biết đùm bọc, cưu mang lẫn nhau.

Sau khi các em đặt được câu với từ cưu mang, tôi sẽ đặt câu hỏi: “Cưu mang nghĩa là gì?”  
- Học sinh hiểu: Cưu mang: đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống khi khó khăn.

          Khi hiểu được nghĩa của từ cưu mang, sẽ có nhiều học sinh sẽ dễ dàng đặt được nhiều câu khác.
          Tương tự với cách làm trên, học sinh sẽ đặt được nhiều câu với các từ: nâng đỡ, đoàn kết, thân ái. 
Đoàn kết: 


- Học sinh hiểu: Đoàn kết là kết thành một khối thống nhất cùng làm vì mục đích chung.


Đối với học sinh lớp 3, hiểu về nghĩa của các từ, đôi khi các em hiểu một cách đơn giản nên chỉ cần các em đặt được câu phù hợp là đạt yêu cầu, không nhất thiết các em phải hiểu tường minh nghĩa của từ đó. 
2.3. Bài tập về biện pháp tu từ


a) So sánh: 


Để tìm được hình ảnh so sánh trong các đoạn thơ, đoạn văn học sinh cần nắm được sự so sánh bao giờ cũng có hai hình ảnh. Người ta đem hình ảnh (A) đặt bên cạnh hình ảnh (B) giữa chúng thường có các từ so sánh như: như là, là, tựa, giống, chẳng bằng, hơn, ... đây là dấu hiệu nhận biết.
         Về cách dạy: Các em cần đọc kĩ đoạn thơ, văn tìm xem hình ảnh A và hình ảnh B là những hình ảnh nào, giữa chúng có từ so sánh gì? Từ đó các em dễ dàng nhận ra được những hình ảnh so sánh với nhau. Chúng thuộc kiểu so sánh gì?


VD1: Tìm sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ sau:

a- Hai bàn tay em

Như hoa đầu cành

b- Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch. 

          Học sinh dễ nhận ra: 

a- Hai bàn tay em được so sánh với “hoa đầu cành”

b- “Mặt biển” so sánh với “tấm thảm khổng lồ”
VD2: Tìm các hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau: 

a) Ông trăng tròn sáng tỏ

    Soi rõ sân nhà em

    Trăng khuya sáng hơn đèn

    Ơi ông trăng sáng tỏ.

b) Những ngôi sao thức ngoài kia

    Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

    Đêm nay con ngủ giấc tròn

    Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.


Học sinh sẽ tìm được
	Hình ảnh thứ nhất
	Từ so sánh
	Hình ảnh thứ hai
	Kiểu so sánh

	a) Trăng khuya

b) Những ngôi sao thức

c)  Mẹ
	hơn

chẳng bằng

là
	Đèn

mẹ đã thức vì chúng con

ngọn gió của con
	Hơn kém

Hơn kém

Ngang bằng


          Sau dạng bài tập này, tôi hỏi củng cố: “Gặp dạng bài này, các em dựa vào đâu để xác định kiểu so sánh?”(Học sinh đều nêu được: “Dựa vào từ so sánh”) 
b) Bài tập về nhân hóa: 


Với dạng bài tập nhận biết sự vật, hình ảnh nhân hóa này, yêu cầu cần đạt là cho học sinh hiểu được thế nào là nhân hóa. Nhân hóa là dùng những từ ngữ chỉ người, bộ phận của người, hành động, đặc điểm, tình cảm, ... của người để gắn cho sự vật, làm cho các sự vật trở nên sinh động, gần gũi hơn.

Về cách dạy: 

Cho học sinh đọc các yêu cầu của đề.

Học sinh dựa vào dấu hiệu nói trên để giải quyết từng yêu cầu của bài tập.

Bài tập thường có các yêu cầu sau: 

          Tìm các sự vật được nhân hóa. 

Các sự vật đó được nhân hóa bằng cách nào?

Tác dụng của hình ảnh nhân hóa đó.

       VD1: Bài tập 2 - Tuần 21

Học sinh dễ dàng nhận ra: 
	Các sự vật được nhân hóa
	Nhân hóa qua cách gọi
	Nhân hóa qua các từ ngữ tả hành động, đặc điểm

	Mặt trời
	Ông
	bật lửa

	Mây
	chị
	kéo đến

	Trăng sao
	
	trốn

	Đất
	
	nóng lòng chờ đợi

	Mưa
	
	hả hê uống nước

	Sấm
	Ông
	vỗ tay cười


Một trong những yêu cầu cơ bản của đổi mới phương pháp dạy và học, nội dung bài học, bài tập phong phú đa dạng đã chỉ dẫn cho giáo viên về phương pháp tổ chức, hướng dẫn hoạt động thực hành cho học sinh để hình thành kĩ năng một cách tích cực, chủ động, tự nhiên.

              Để học sinh làm tốt các dạng bài tập trong phân môn luyện từ và câu, tôi vận dụng linh hoạt các hình thức dạy học làm cho lớp học sôi nổi, gây hứng thú cho học sinh sẽ giúp học sinh tiếp thu bài học một cách tốt hơn, nắm vững nội dung bài học. 

3. Sử dụng trò chơi học tập để dạy “ Luyện từ và câu lớp 3”
Để giờ dạy Luyện từ và câu đạt hiệu quả, người giáo viên cần tạo được bầu không khí học tập bằng cách đưa các hình thức trò chơi học tập vào trong tiết học, bởi lẽ trò chơi là một hình thức hoạt động thường được đông đảo các em học sinh hứng thú tham gia: “Chơi mà học, học mà chơi”. Thật ra bất cứ trò chơi nào cũng có tác dụng nhất định trong việc bồi dưỡng kiến thức nào đó, rèn kĩ năng nào đó cho người tham gia trò chơi và người được chứng kiến cuộc chơi, nên đều có thể đưa vào giờ học. Nhưng một tiết học bao giờ cũng có những yêu cầu cần đạt được về kiến thức và kĩ năng cơ bản và một khi trò chơi thâm nhập vào giờ học nhất thiết phải là một thành phần cấu tạo nên tiết học, phải góp phần vào việc hình thành kiến thức hoặc kĩ năng cơ bản của tiết học.
*Có thể sử dụng vào đầu tiết học, dạy bài mới hoặc củng cố kiến thức bài học.
           Trong cuốn “Trò chơi học tập Tiếng Việt” - Nhà xuất bản giáo dục có giới thiệu rất nhiều trò chơi như: Tìm nhanh từ cùng nhóm, đoán từ, Ai tài so sánh? Ai tài nhân hóa? Đặt câu với từ cho sẵn, Ai làm gì? Ai thế nào? ...

Song tôi đã linh hoạt, lựa chọn để bài tập có thể chuyển thành trò chơi học tập.

VD1: Bài tập 1 - Tuần 4: Tìm từ chỉ gộp những người trong gia đình.              Tôi đã vận dụng để dạy bài mới, chia nhóm xem nhóm nào tìm được nhanh và nhiều. Hoặc giáo viên cũng có thể  cho học chơi bằng trò chơi “Xì điện”.
        Giáo viên có thể sử dụng trò chơi trong phần củng cố bài học. Khi dạy các bài về so sánh, nhân hóa...
Học sinh nêu đối tượng cần so sánh, nhân hóa, học sinh khác nêu được cụm từ, câu văn có hình ảnh so sánh, nhân hóa tương ứng...

          Có thể nói trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3 có rất nhiều bài tập có thể chuyển thành trò chơi học tập. Vì vậy tôi cần nghiên cứu, sưu tầm để vận dụng biến các bài tập thành trò chơi vào đúng lúc, đúng chỗ gây hứng thú cho học sinh.

Khi tổ chức trò chơi, giáo viên cần lưu ý: Xác định đúng mục đích, tổ chức, hướng dẫn, làm trọng tài trong quá trình hoạt động chơi để hình thành kiến thức và kĩ năng cho học sinh một cách nhẹ nhàng, sinh động.
Với trách nhiệm của một người giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 3 tôi mạnh dạn áp dụng những biện pháp trên với mong muốn học sinh học tốt phân môn luyện từ và câu.

                                   BÀI HỌC KINH NGHIỆM
          Để đạt được kết quả như vậy thì bản thân tôi phải có sự tìm tòi, học hỏi, như vậy mới có một kiến thức sâu rộng, đáp ứng được việc dạy tốt phần kiến thức này. Nếu như người giáo viên chỉ có lượng kiến thức bó hẹp trong kiến thức ở sách giáo khoa và sách giáo viên thì chắc chắn không bao giờ dạy tốt được, giờ học sẽ hời hợt, áp đặt và không hiệu quả.
- Phân loại đối tượng học sinh ngay từ đầu năm học để có biện pháp giúp đỡ kịp thời.

- Tham khảo tài liệu, dự giờ… nhằm trao đổi kiến thức để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu.

- Chú ý đến đặc điểm tâm sinh lý của học sinh, tạo điều kiện cho học sinh phát huy, chủ động, sáng tạo, tự phát triển vấn đề và tự giải quyết được vấn đề. 


- Động viên, khen ngợi, khuyến khích kịp thời trước mỗi thành công của học sinh.


- Kết hợp chặt chẽ mối quan hệ giữa gia đình - nhà trường - xã hội nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

  Trong quá trình giảng dạy giáo viên không nên nóng vội, mà phải bình tĩnh trong thời gian không phải ngày 1 ngày 2. Đặc biệt luôn xem xét phương pháp giảng dạy của mình để điều chỉnh phương pháp sao cho phù hợp với việc nhận thức của học sinh, gây được hứng thú học tập cho các em.
Ngoài việc có kiến thức vững vàng, thì người giáo viên phải biết vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh tích cực, sáng tạo trong hoạt động học. Giáo viên phải luôn có những hệ thống câu hỏi dẫn dắt phù hợp; ngoài những bài tập trong sách giáo khoa, cần có những bài tập mở rộng nhằm giúp học sinh nắm chắc,hiểu sâu bài học.

Giáo viên cần lắng nghe ý kiến của học sinh, tôn trọng những thắc mắc của các em, không nên bỏ qua hoặc giải thích một cách áp đặt những thắc mắc đó. Hãy coi những thắc mắc của học sinh là những tình huống có vấn đề mà khi giải quyết nó, học sinh sẽ được củng cố, khắc sâu thêm bài học.


- Giáo viên phải có tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, biết quan tâm đúng mức đến từng đối tượng học sinh, nhất là học sinh yếu cần được quan tâm thường xuyên, sâu sát hơn. Học sinh yếu phải quan tâm các em bằng tình thương thật sự, bằng tấm lòng, hi sinh thì giờ cho các em thì mới mang lại hiệu quả.
                                   KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết quả:

Sau khi áp dụng các biện pháp vào lớp mình tôi thấy kết quả học tập thay đổi rõ rệt:

       Nếu như trước khi chưa áp dụng các biện pháp trên lớp tôi chỉ có 45% học sinh làm tốt các  dạng bài tập luyện từ và câu còn lại các em chưa hiểu nghĩa từ, dùng từ còn sai không diễn đạt trôi chảy được cảm nhận của mình. Nhưng sau khi áp dụng các biện pháp trên thì hơn 90% học sinh có vốn từ phong phú. Các em học bài tự tin hơn, cách đặt câu, viết văn của các em có nhiều tiến bộ, dùng từ đặt câu tương đối chuẩn xác, trong khi viết đoạn văn các em đã biết sử dụng các hình ảnh so sánh, nhân hóa tương đối hay, có cảm xúc,...
Chất lượng học tập lớp tôi vượt hẳn lên trong khối và đây là kết quả lớp tôi đạt được sau khi tôi áp dụng các biện pháp giúp học sinh học tốt phân môn luyện từ và câu:
                                Kết quả kiểm tra cuối năm: 
	Năm học
	Số học sinh
	Số học sinh làm bài tốt
	Số học sinh làm bài chưa tốt
	Ghi chú

	
	
	TS
	Tỉ lệ %
	TS
	Tỉ lệ %
	

	2018 – 2019
	35
	19
	54,3
	16
	45,7
	

	2019 – 2020
	37
	32
	91,4
	5
	8,6
	


2. Kết luận
     Qua việc áp dụng kinh nghiệm “ Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 học tốt phân môn luyện từ và câu” như tôi đã trình bày ở trên, tôi nhận thấy kết quả học tập của học sinh nâng lên rõ rệt,phát huy được tính tích cực, tự giác, sáng tạo của học sinh. Học sinh tự phát hiện kiến thức , say mê học tập.  Học sinh có kĩ năng tốt trong việc dùng từ đặt câu, Có khả năng vận dụng thực hành tốt hơn. Qua đó chúng ta thấy đây là một việc làm thiết thực và quan trọng để nâng cao chất lượng học sinh và phát triển được nhiều học sinh giỏi, hạn chế học sinh trung bình và yếu trong phân môn Tiếng việt.

      3. Khuyến nghị


3.1. Đối với phòng giáo dục  

Tổ chức chuyên đề, hội thảo về các phương pháp dạy học trong tất cả các môn học của lớp 3 để tôi được tham gia và học hỏi kinh nghiệm.

3.2. Đối với ban giám hiệu trường 

Thường xuyên tổ chức chuyên đề, đối với phân môn luyện từ và câu nói riêng và các môn học khác nói chung để giáo viên được học hỏi, rút kinh nghiệm ở các bạn đồng nghiệp.
                                                PHỤ LỤC
2. Hệ thống bảng cấu trúc nội dung của phân môn Luyện từ và câu lớp 3 như sau: 
	. Kiến thức ôn lại của lớp 2 có mở rộng
	Kiến thức mới

	1. Về từ loại:    

- Từ chỉ sự vật: Bài tập 1 - Tuần 1

- Từ chỉ hoạt động: Bài tập 2 –Tuần 7, 12

- Từ chỉ đặc điểm: Bài tập 1 – Tuần 14, 17


	1. Các biện pháp tu từ: 

 a) So sánh:

- Bài tập 2 – Tuần 1, 10

      - Bài tập 1 – Tuần 3, 7

      - Bài tập 1, 2, 3, 4 – Tuần 5

 b) Nhân hóa

- Bài tập 1 – Tuần 19, 23, 25, 28,33 

- Bài tập 2 – Tuần 21

	2. Về kiểu câu:

- Ai là gì? : Bài tập 2 – Tuần 2

- Ai làm gì? : Bài tập 3, 4 – Tuần 11, 12

- Ai thế nào? : Bài tập 3 – Tuần 14


	2.Các thành phần trong câu: Đặt và trả lời câu hỏi: Bằng gì? 

- Bài tập 3 – Tuần 32
- Bài tập 1, 2 – Tuần 30

	3. Về các thành phần trong câu: Đặt và trả lời câu hỏi: Ai? Là gì? Làm gì? Thế nào? Ở đâu? Bao giờ? Như thế nào? Vì sao? Để làm gì? 

Bài tập 3 – Tuần 21

Bài tập 2, 3 – Tuần 23, 25

Bài tập 2 – Tuần 28


	

	4. Dấu câu: Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm

· Dấu phẩy:

 - Bài tập 3 – Tuần 20, 26, 29
 - Bài tập 2 – Tuần 22
· Dấu hỏi chấm, chấm than:

·  Bài tập 3 – Tuần 13
· Dấu chấm:

·  Bài tập 3 – Tuần 3

	3. Dấu câu: 

· Dấu hai chấm:

- Bài tập 2 – Tuần 32


MỤC LỤC

                                       ĐẶT VẤN ĐỀ
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